
Thứ Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 11A1 11A2

1 Toán-Huyền Toán-Tuấn Toán-Hiền Văn-Châu Sinh-Ngà CN-Ánh Toán-Hoàng Tin-Thuỷ Toán-Vân Văn-Nga

2 Toán-Huyền Toán-Tuấn Toán-Hiền Văn-Châu Tin-Thuỷ Sinh-Ngà Toán-Hoàng CN-Ánh Toán-Vân Văn-Nga

3 Văn-Thương Toán-Tuấn Toán-Hiền Sinh-Ngà Tin-Thuỷ Toán-Hoàng SHL-NNÁnh Sinh-Hương Toán-Vân

4 Văn-Thương CN-Ánh Toán-Hiền Tin-Thuỷ Văn-Nga Toán-Vân

5 Toán-Hiền Sinh-Ngà Văn-Nga Sinh-Hương

1 Sinh-Ksoan CN-Ánh Văn-Châu Toán-Hiền Toán-Huyền Tin-Thuỷ Sinh-Ngà Toán-Tuấn CD-Hằng

2 CN-Ánh Sinh-Ksoan Văn-Châu Toán-Hiền Toán-Huyền Tin-Thuỷ Văn-Hoài Toán-Tuấn Hoá-Nhung

3 SHL-BTTHà Văn-Thương CN-Ánh Toán-Hiền Văn-Châu SHL-GTThành SHL-NVQuân Toán-Tuấn Tin-Thuỷ SHL-BBTVân

4 Văn-Thương Sinh-Ngà SHL-
NTDHằng

Văn-Châu Toán-Hiền CN-Ánh Văn-Hoài Tin-Thuỷ

5 SHL-PTTHằng SHL-
LTCNhung

SHL-HTTNgà Văn-Châu Tin-Thuỷ SHL-NTNHà

Thứ Tiết 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5
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Thứ Tiết 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5

1 Toán-Trang Văn-Loan Toán-Hoàng

2 Toán-Trang Văn-Loan CD-Hằng Toán-Hoàng

3 Toán-Trang Toán-Huyền Văn-Loan Toán-Hoàng

4 Sinh-Hương Toán-Trang Toán-Huyền Văn-Loan SHL-Ksoan

5 Tin-Thuỷ

1 Văn-Nga Sinh-Ksoan Văn-Loan

2 Văn-Nga CD-Hằng Sinh-Ksoan SHL-ĐQHải Văn-Loan

3 SHL-PTThuỷ Hoá-Nhung Văn-Loan Sinh-Ksoan

4 SHL-PTANhư Hoá-Nhung Toán-Huyền Sinh-Ksoan

5 SHL-NTHằng Toán-Huyền Văn-Loan

- Khối 12 học bình thường theo thời khoá biểu ôn thi THPT Quốc gia.
- Trong tiết sinh hoạt lớp GVCN thông báo kết quả KHII, cả năm cho HS
thông báo kế hoạch trong hè, cho học sinh đăng ký thi lại, thông báo học 
sinh nộp tiền ôn thi lại 80.000đ/1 môn, thu và nộp lại cho nhà trường
trước khi tổng kết năm học.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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